
 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 11 
TRI ÂN 

(3/11/2025 - 28/11/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

11 3/11 - 7/11 

an ăn ân; en ên in; on ôn; ơn un 
Ôn tập - Kể chuyện: Bạn mới của Khỉ con 
Luyện tập đóng vai với em bé bới rác 
Đóng vai với cảnh ngộ bắt gặp quanh em: các bạn đi cầu 
khỉ 

12 10/11 - 14/11 

ang ăng âng; ong ông; ung ưng; ach êch ich 
Ôn tập - Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu 
Luyện tập đóng vai với các bạn đi cầu khỉ 
Ngày hội đóng vai: Diễn lại một tình huống đã học em 
thích nhất 

13 17/11 - 21/11 

am ăm âm; em êm; om ôm ơm; im um 
Ôn tập - Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ 
Ngày hội đóng vai: Đóng vai cảnh ngộ thật trong cuộc 
sống của chính em 
Đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: với người trong lũ 
lụt 

14 24/11 - 28/11 

ap ăp âp; ep êp; op ôp ơp; ip up 
Ôn tập - Kể chuyện: Bạn cùng lớp 
Luyện tập đóng vai với người trong lũ lụt 
Đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: với người chiến 
sĩ ở biển đảo xa xôi 

TOÁN 

11 3/11 - 7/11 Hoạt động trải nghiệm học tập: Sông nước miền Tây 
Phép cộng 

12 10/11 - 14/11 Phép cộng trong phạm vi 10 

13 17/11 - 21/11 Cộng bằng cách đếm thêm 
Phép trừ (tiết 1) 

14 24/11 - 28/11 Phép trừ (tiết 2) 
Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1, 2) 

ĐẠO ĐỨC 

11 3/11 - 7/11 Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi 
12 10/11 - 14/11 Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi (tiếp theo) 
13 17/11 - 21/11 Bài 7. Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác 

14 24/11 - 28/11 Bài 7. Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiếp 
theo) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

11 3/11 - 7/11 Bài 11: Nơi em sinh sống 
12 10/11 - 14/11 Bài 12: Công việc trong cộng đồng 
13 17/11 - 21/11 Bài 13: Tết Nguyên đán 

14 24/11 - 28/11 Bài 14: Đi đường an toàn 
An toàn tham gia giao thông khi đi bộ 

​  



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

11 3/11 - 7/11 

Look 1_Science Fair ​
Look 1 _ Unit 4: My Family​
- Spark Platform 
Look 1 _ Unit 5: My body 
- Lesson 5 &7: Song and video 
Phonics Smart 1_Unit 6: Letter Ff 
- Lesson 1, 2 
Cambridge YLE - Starters - Test 3 
- Reading & Writing: Parts 1 & 2 
Cambridge YLE - Starters - Test 1 
- Reading & Writing: Parts 3 & 4 

12 10/11- 14/11 

Look 1 _ Unit 6: Homes 
- Lesson 1: Words  
- Lesson 2: Grammar 
- Lesson 3: Reading 

 Look 1 _ Unit 5: My body 
 - Review + Quiz 
 - Quiz feedback 
 Cambridge YLE - Starters - Test 1 
 - Speaking: Parts 3 & 4 

13 17/11 - 21/11 

 Cambridge YLE - Starters - Test 1 
 - Listening: Parts 1 & 2 
 Look 1 _ Unit 6: Homes 
 - Lesson 4: Grammar 
 - Lesson 6: Phonics 
 - Lesson 5 & 7: Song & Video 
 - Review & Quiz 
 - Quiz Feedback 

14 24/11 - 28/11 

 Cambridge YLE - Starters - Test 1 
 - Reading & Writing: Part 5 
 - Listening: Parts 3 & 4 
 Phonics Smart 1 _ Unit 7: Letter Gg 
 - Lessons 1, 2 
 Look 1 _ Unit 5: My body 
 - Spark Platform 
 Look 1  
 - School trip 2 
 - Function 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

11 3/11 - 7/11 Primary Science 1_ Unit 3: Materials 
3.2. Properties of materials 

12 10/11 - 14/11 Primary Science 1 
- Review for Final Test 1 Science 

13 17/11 - 21/11 Primary Science 1 
- Final Test 1_ Science (Written) 

​  



 

14 24/11 - 28/11 Primary Science 1 
- Final Test 1_ Science (Oral) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

11 3/11 - 7/11 Giá trị của sự khác biệt 
12 10/11 - 14/11 Quan tâm đến người khác 
13 17/11 - 21/11 Đừng vội đánh giá qua vẻ ngoài 
14 24/11 - 28/11 Đặt mình vào vị trí của người khác 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

11 3/11 - 7/11  Khám phá phần mềm Mouse Skills (TT) 
12 10/11 - 14/11  Ngôi nhà mơ ước  
13 17/11 - 21/11 Ngôi nhà mơ ước (TT) 
14 24/11 - 28/11 Mùa xuân của em  

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

11 3/11 - 7/11 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 
 - Quay bên phải, quay trái, đằng sau 
 - Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
 - Bật từ dưới lên lốp xe 50cm 

12 10/11 - 14/11 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
- Leo tường thẳng đứng 

13 17/11 - 21/11 

Huấn luyện Sasuke  
Có sasuke 
- Leo tường thẳng đứng 
 - Bò trườn dưới hàng rào 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Leo thang dây đứng 

14 24/11 - 28/11 

Huấn luyện Sasuke  
Có sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

11 3/11 - 7/11 An toàn khi đi thang máy 
An toàn khi đi thang cuốn 

12 10/11 - 14/11 
Làm gì khi đi lạc 
An toàn khi nghe điện thoại - nhớ số điện thoại 
người thân 

​  



 

13 17/11 - 21/11 
An toàn khi nghe điện thoại - nhớ số điện thoại 
người thân 
An toàn khi tham gia giao thông 1 

14 24/11 - 28/11 An toàn khi tham gia giao thông 2 
Ôn tập 

VÕ THUẬT 

11 3/11 - 7/11  Ôn tập Bộ sơn 
 Bài tập phát triển sức nhanh 

12 10/11 - 14/11 
Bộ Sơn 
- Giáng sơn 
- Hạ sơn 

13 17/11 - 21/11 Ôn tập Bộ sơn 
Bài tập phát triển sức nhanh 

14 24/11 - 28/11 Ôn tập Bộ sơn, bộ tấn 
Bài tập phát triển sức nhanh 

ÂM NHẠC 

11 3/11 - 7/11  Học hát "Long lanh ngôi sao nhỏ" 

12 10/11 - 14/11 
 Ôn bài hát: "Long lanh ngôi sao nhỏ" 
 Vận dụng sáng tạo : To - Nhỏ, Cao - Thấp 

13 17/11 - 21/11 
 Nghe và vận động theo nhạc: "Franz Joseph Haydn 
- "Surprise" (Symphony no. 94)" 
 Vận dụng sáng tạo: Dài - ngắn 

14 24/11 - 28/11 

 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
 4 bài hát: "Tiếng trống trường em", "Múa đàn", "Cô 
giáo em", "Long lanh ngôi sao nhỏ" 
 Đọc nhạc: Nốt đồ rê mi 
 Lý thuyết âm nhạc: Hình nốt đen, hình nốt trắng. 
 Nhạc cụ: Thanh phách, trống nhỏ, bộ gõ cơ thể 

MỸ THUẬT 

11 3/11 - 7/11  Sấm chớp và cầu vồng 
12 10/11 - 14/11 Lá và cây 
13 17/11 - 21/11 Hoa và quả 
14 24/11 - 28/11  Khu vườn của em 

 

​  
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